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TUẦN 24 HKI NĂM HỌC 2021 - 2022
PHẦN ĐẠI SỐ:
Bài: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN – LUYỆN TẬP
A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
1/ Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
· 


Xét phương trình bậc hai ẩn : . Với biệt thức  ta có


a)   Trường hợp . Nếu  thì phương trình vô nghiệm.



b)   Trường hợp . Nếu  thì phương trình có nghiệm kép: .



c)   Trường hợp . Nếu  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: .
2/ Công thức nghiệm thu gọn của phương trinh bậc hai
· 



Xét phương trình bậc hai ẩn :	 Khi , gọi biệt thức , ta có


a)   Trường hợp : Nếu  thì phương trình vô nghiệm.



b)   Trường hợp : Nếu  thì phương trình có nghiệm kép	 



c)   Trường hợp : Nếu  thì phuơng trình có hai nghiệm phân biệt	



 Chú ý: Ta thường sử dụng biệt thức  khi phương trình bậc hai đã cho với hệ số  chẵn và có dạng , khi đó các phép tính toán trong bài toán đơn giản hơn.
B/ CÁC VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP MẪU:
Ví dụ 1. 

Xác định các hệ số  tính biệt thức  từ đó áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình sau:


a)   . 	b)   . 


c)   . 	d)   . 
Hướng dẫn.


a)   Ta có  từ đó tìm được .


b)   Ta có  từ đó tìm được .


c)   Ta có  từ đó tìm được .

d)   Ta có  PT vô nghiệm.
Ví dụ 2. 
Không tính  hãy giải thích vì sao các phương trình sau đây có nghiệm


a)   . 	b)   . 


c)   . 	d)   . 
Lời giải.

a)   Do .

b)   Do .

c)   Do .

d)   Do .
Ví dụ 3. 
Chứng minh rằng với mọi giá trị của  thì phương trình sau luôn có nghiệm.


a)   . 	b)   . 
Lời giải.



a)   . Có  nên với mọi giá trị của  thì phương trình sau luôn có nghiệm



b)   . Có  nên với mọi giá trị của  thì phương trình sau luôn có nghiệm
Ví dụ 4. Sử dụng công thức nghiệm thu gọn để giải các phương trình sau

a)   .		

b)   .		

c)   .	

d)   .	
Hướng dẫn.


a)   .>0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt



Vậy 


b).>0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt



Vậy 


c)   .>0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt



Vậy .

d)   .


Phương trình có nghiệm kép



Vậy .



Bài: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
1. PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG
· 
Phương trình trùng phương là phương trình có dạng 
· Cách giải: Đưa phương trình trùng phương về dạng phương trình bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ.
· 
Bước 1. Đặt ;
· 
Bước 2. Giải phương trình bậc hai  và tìm nghiệm của phương trình trùng phương.
2. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨC
· 
Phương trình chứa ẩn ở mẫu là phương trình có dạng 	
· Cách giải:
· Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình;
· Bước 2. Quy đồng mẫu thức rồi khử mẫu thức;
· Bước 3. Giải phương trình bậc hai vừa nhận được;
· Bước 4. Kiểm tra điều kiện và kết luận nghiệm của phương trình.
3. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
· 
Phương trình tích là phương trình có dạng 
· 
Cách giải: 
Để giải một số phương trình trước hết cần đặt ẩn phụ, thu gọn về dạng phương trình bậc hai hoặc đưa về dạng phương trình tích.
B/ CÁC VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP MẪU:
Ví dụ 1: Giải các phương trình sau: 


a).   ;	Đáp số


b).   ;	Đáp số


c).   ;	Đáp số


d).   .	Đáp số
Lời giải.

a).   .


Đặt . Phương trình trở thành




 Với .

Vậy .

b).   .


Đặt . Phương trình trở thành

 


 Với .

Vậy .

c).   .


Đặt . Phương trình trở thành



Vậy .

d).   .


Đặt . Phương trình trở thành




 Với 


 Với 

Vậy .
Ví dụ 2: Giải các phương trình sau:


a).   ;	Đáp số


b).   ;	Đáp số


c).   .	Đáp số
Lời giải.

a).   .


 Điều kiện .


 Phương trình  tương đương với




 Vậy .

b).   . 


 Điều kiện .


 Phương trình  tương đương với

 








 Vậy .

c).   .


 Điều kiện .


 Phương trình  tương đương với


Vô lí vì 2x2 + 1 > 0 với mọi x


 Vậy .
Ví dụ 3: Giải các phương trình sau:


a).   ;	Đáp số


b).   ;	Đáp số


c).   ;	Đáp số
Lời giải.


a).    Vậy .


b).   Vậy .

c).   

Vậy .

PHẦN HÌNH HỌC
BÀI: CUNG CHỨA GÓC – TỨ GIÁC NỘI TIẾP
A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
* Cung chứa góc:
1. Quỹ tích cung chứa góc







Với đoạn thẳng  và góc  () cho trước thì quỹ tích các điểm  thỏa mãn  là hai cung chứa góc  dựng trên đoạn .
· 



Hai cung chứa góc  nói trên là hai cung tròn đối xứng nhau qua . Hai điểm  và  được coi là thuộc quỹ tích.
· 


Quỹ tích các điểm  nhìn đoạn thẳng  cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính .
2. Cách vẽ cung chứa góc 
· 

Vẽ đường trung trực  của đoạn thẳng .
· 


Vẽ tia  tạo với  một góc .
· 




Vẽ đường thẳng  vuông góc với . Gọi  là giao điểm của  với .
· 




Vẽ cung , tâm , bán kính  sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ  không chứa tia .
· 
Cung  được vẽ như trên là một cung chứa góc .
3. Cách giải bài toán quỹ tích



Muốn chứng minh quỹ tích (tập hợp) các điểm  thỏa mãn tính chất  là một hình  nào đó, ta phải chứng minh hai phần


Phần thuận. Mọi điểm có tính chất  đều thuộc hình .


Phần đảo. Mọi điểm thuộc hình  đều có tính chất .



Kết luận. Quỹ tích (tập hợp) các điểm  có tính chất  là hình .
[image: ]* Tứ giác nội tiếp:
1. Định nghĩa
· 


Tứ giác nội tiếp là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Trong hình 1, tứ giác  nội tiếp đường tròn  và đường tròn  gọi là ngoại tiếp tứ giác.

2. Định lí: Tứ giác nội tiếp đường tròn khi và chỉ khi tổng số đo của hai góc đối bằng .
Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
· 
Tổng của hai góc đối bằng .
· Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh không kề với nó.
· 
Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm  cố định.
· Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh nối hai đỉnh còn lại với góc bằng nhau.
Chú ý Trong các hình tứ giác đã học thì hình vuông, hình chữ nhật, hình thang cân là các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn.
B/ GIẢI BT SGK VÀ CÁC BT ÁP DỤNG:








[image: ]Ví dụ 1. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn tâm . Biết ,  và . Tính số đo các góc ,  và .
Lời giải


Ta có  .



Do tam giác  cân tại  nên .


Do tứ giác  nội tiếp nên .









Ví dụ 2. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn tâm ,  và  cắt nhau tại ,  và  cắt nhau tại . Cho biết . Tính số đo các góc của tứ giác.
[image: ]Lời giải


Ta có , .

Suy ra .

Hay .



Mà tứ giác  nội tiếp nên . Do đó .

Tương tự như trên ta suy ra .







Ví dụ 3. Trên đường tròn  có một cung ,  là điểm chính giữa của cung đó. Trên dây  lấy hai điểm . Các đường thẳng  cắt đường tròn theo thứ tự tại . Chứng minh rằng:


a) .	b) Tứ giác  nội tiếp.
[image: ]Lời giải

a) Ta có 



và  do . Do đó  .




Theo câu trên ta có  mà  nên . Suy ra tứ giác  nội tiếp.  











[image: ]Ví dụ 4. Cho tam giác  nội tiếp đường tròn . Gọi  là điểm chính giữa cung nhỏ  và  là một điểm thuộc cung nhỏ . ,  cắt  lần lượt tại . Chứng minh rằng tứ giác  nội tiếp.
Lời giải

Ta có 




và  do . Do đó  , suy ra tứ giác  nội tiếp.















Ví dụ 5. Cho đường tròn tâm  đường kính  và điểm  thuộc đường tròn đó ( khác ). Lấy điểm  thuộc dây  ( khác ). Tia  cắt cung nhỏ  tại điểm , tia  cắt  tại . Chứng minh



a)  nội tiếp.	b) .	c) .
[image: ]Lời giải


a) Ta có  suy ra tứ giác  nội tiếp.




Do tứ giác  nội tiếp nên . Mà , do đó . 



Ta có  và  (cùng chắn cung ).


Suy ra, hai tam giác  và  đồng dạng (g-g), nên

.




Ví dụ 6. Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao  cắt nhau tại . Chứng minh


a) Các tứ giác  và  nội tiếp.


b) .	c) .
[image: ]Lời giải



a) Ta có  hay .  Suy ra tứ giác  nội tiếp.

Và  có hai góc kề nhìn cạnh còn lại góc bằng nhau nên nội tiếp.




Xét hai tam giác vuông  và  có  là góc chung, do đó chúng đồng dạng. Suy ra .






Vẽ tiếp tuyến  với đường tròn  khi đó ta có . Suy ra , mà  hay .






Ví dụ 7. Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao  cắt nhau tại  và cắt đường tròn  lần lượt tại . Chứng minh rằng

a) Tứ giác  nội tiếp.

b) Bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.


[image: ]c)  và .


d)  đối xứng nhau qua .
Lời giải



a) Ta có  suy ra tứ giác  có tổng hai góc đối bằng  nên nội tiếp.


Ta có  suy ra tứ giác  nội tiếp.



Do hai tam giác vuông  và  đồng dạng (g-g) nên .

Ta có .









Ta có  nên tứ giác  nội tiếp.Do đó  (cùng chắn cung ) nên  . Suy ra tam giác  cân tại  hay  đối xứng nhau qua .
- HẾT -
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